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Chương I. ESTER – LIPID. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA
- Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của ester, lipid, xà phòng, chất giặt rửa.
Chương II. CARBOHIDRATE
- Trạng thái tự nhiên, cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của glucose, fructose, saccharose, maltose, tinh bột, cellulose.
Chương III. HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN
- Khái niệm, danh pháp, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của aminoacid và peptide, protein.
- Khái niệm về aminoacid và peptide, protein, enzyme; tính chất vật lý và hóa học; ứng dụng .
Chương IV. POLYMER
- Đại cương về polymer.
- Vật liệu polymer, tơ, cao su, keo dán.
Chương V. PIN ĐIỆN  
- Khái niệm cặp oxi hóa khử, giá trị thế điện cực chuẩn. So sánh tính oxi hóa, tính khử của các cặp oxi hóa khử. Chiều phản ứng.
- Cấu tạo pin điện hóa.
II. BÀI TẬP
  Bài tập về ester, lipid, xà phòng, carbohidrate, amine, amino acid, peptide, protein, polymer, thế điện cực chuẩn, sức điện động của pin.

B. CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Chương I. ESTER – LIPID. XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA
Câu 1. Xà phòng và chất giặt rửa có khả năng tẩy rửa là do phân tử của chúng có
A. hai đầu phân cực.		            B. hai đầu không phân cực.
C. một đầu phân cực và một đầu không phân cực.       D. một đầu kị nước và một đầu ưa dầu.
Câu 2. Trong số các vật phẩm tiêu dùng sau: xà phòng bánh, dầu gội đầu, nước bồ kết và baking soda (NaHCO3), số vật phẩm có thành phần chất giặt rửa tự nhiên và tổng hợp là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 3. Cho các chất sau: CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COONa, CH3[CH2]14COOK, CH3[CH2]10COOK và CH3COONa. Trong các chất nêu trên, có bao nhiêu chất có thể là thành phần chính của xà phòng?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D.4.
Câu 4. Không nên dùng xô, chậu bằng nhôm (aluminium) để đựng quần áo ngâm xà phòng vì
A. quần áo bị mục nhanh.		B. quần áo bị bạc màu nhanh.
C. quần áo không sạch.	                               D. xô chậu nhanh hỏng do trong xà phòng có base.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về xà phòng là đúng?
A. Xà phòng có thành phần chính là muối sodium hoặc potassium của carboxylic acid.
B. Các phân tử xà phòng đều có đầu kị nước gắn với đuôi dài ưa nước.
C. Xà phòng mất tính giặt rửa khi sử dụng với nước cứng.
D. Nhược điểm của xà phòng là khó bị phân huỷ hoặc phân huỷ chậm, do đó gây hại cho hệ sinh thái.
Câu 6. Cho các phát biểu sau:
a) Xà phòng được điều chế từ mỡ lợn là chất giặt rửa tự nhiên.
b) Xà phòng có thể được sản xuất từ nguồn hydrocarbon có trong dầu mỏ.
c) Nước Javel và baking soda là các chất giặt rửa có nguồn gốc vô cơ.
d) Sodium laurylsulfate là chất giặt rửa tổng hợp.
Số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.

Chương II. CARBOHIDRATE
Câu 1. Công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucose là:  
	A. CH2OH(CHOH)4CHO    	B. CH2OH(CHOH)3COCH2OH    
	C. [C6H7O2(OH)3]n      		D. CH2OH(CHOH)4CH2OH
Câu 2. Công thức cấu tạo dạng mạch hở của fructose là  
	A. CH2OH(CHOH)4CHO    	B. CH2OH(CHOH)3COCH2OH   
	C. [C6H7O2(OH)3]n      		D. CH2OH(CHOH)4CH2OH
Câu 3. Hàm lượng glucose trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh và lúc đói có một lượng nhỏ glucose với nồng độ khoảng ?
	A. 4,4 – 7,2 mmol/L	B. 4,2 – 7,2 mmol/L	C. 4,4 – 7,4 mmol/L	D. 4,5 – 7,4 mmol/L
Câu 4. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?
A. Ethyl alcohol và dimethyl ether 	B. Glucose và fructose
C. Saccharose và cellulose 	D. 2-methylpropan-1-ol và butan-2-ol
Câu 5. Để chứng minh trong phân tử của glucose có nhiều nhóm hydroxy, người ta cho dung dịch glucose phản ứng với
A. kim loại Na.		B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
C. nước bromine.		D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
Câu 6. Tinh thể chất rắn X vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong các bộ phận của cây đặc biệt là quả chín. Oxi hóa chất X bằng nước bromine thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là 
A. fructose và gluconic acid.	B. glucose và gluconic acid.
C. glucose và ammonium gluconate.	D. saccharose và glucose.
Câu 7. Đun nóng dung dịch chứa 10 gam glucose với dung dịch AgNO3 (dư) trong ammonia thấy có kim loại bạc tách ra. Khối lượng kim loại bạc tối đa thu được trong thí nghiệm trên là
A. 12.	B. 24.	C. 8.	D. 36.
Câu 8. Cho 90 gam glucose lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 (đkc). Giá trị của V là 
A. 19,832. 	B. 9,916. 	C. 24,79. 	D. 12,395. 
Câu 9. Lên men 90 kg glucose thu được V lít ethyl alcohol (D = 0,8 g/mL) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là
A. 46,0.	B. 57,5.	C. 23,0.	D. 71,9.
Câu 10. Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần (cùng một lượng) : glucose, fructose, saccharose.
	A. Glucose < saccharose < fructose. 	B. Fructose < glucose < saccharose. 
    	C. Glucose < fructose < saccharose. 	D. Saccharose < fructose < glucose. 
Câu 11. Saccharose tham gia phản ứng nào sau đây?
	A. Phản ứng với thuốc thử Tollens. C. Phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
	B. Phản ứng với nước bromine.		D. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm.
Câu 12. Saccharose và maltose đều tham gia phản ứng nào sau đây?
	A. Phản ứng với thuốc thử Tollens.	B. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường acid.
	C. Phản ứng với dung dịch nước bromine.	D. Phản ứng với Cu(OH)2 tạo kết tủa đỏ gạch.

Chương III. HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN
Câu 1. Aniline thường được sử dụng để sản xuất 
A. thực phẩm, mỹ phẩm.	B. phẩm nhuộm, dược phẩm.
C. thực phẩm, dược phẩm.	D. phẩm nhuộm, mỹ phẩm.
Câu 2. Chọn nhận xét sai:
 	A. Hợp chất amine C7H9N (chứa vòng benzene) có 5 đồng phân cấu tạo.	
	B. Amino acid C3H7O2N không làm đổi màu giấy quỳ tím. 
	C. Methylamine, dimethylamine, trimethylamine, ethylamine là những chất khí ở điều kiện thường. 
	D. Phenol và aniline đều tác dụng với: dd bromine, dd NaOH.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh (do amine gây ra).
	B. Aniline tác dụng với nước bromine tạo kết tủa màu trắng.
	C. Aniline là một amine bậc hai.
	D. Dimethylamine là amine bậc hai.
Câu 4. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “ riêu cua” nổi lên là do
	A. phản ứng màu của protein.	B. phản ứng thủy phân của protein 	
	C. sự đông tụ của lipid.		D. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
Câu 5. Cho các phát biểu sau đây:
	(1) Glycine, alanine là các α–amino acid.
	(2) C4H9N có thể là một amine no, đơn chức, mạch hở.
	(3) CH3NH2 là amine bậc một.
	(4) Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh.
	(5) Amine có trong cây thuốc lá là nicotine.
	(6) Ở điều kiện thường, methylamine, ethylamine, dimethylamine và trimethylamine là chất khí.
	Số phát biểu đúng là
	A. 5. 	B. 4. 	C. 6. 	D.3.
Câu 6. Cho các chất sau: saccarose, glucose, ethyl formate, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là
A. 1.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 7. Một peptide X có cấu trúc như sau:


Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Chất X có đầu N là Gly.	B. Chất X có hai liên kết peptide.
	C. 1 mol X phản ứng tối đa với 2 mol NaOH.	D. Chất X thuộc loại dipeptide.
Câu 8. Nhận định nào sau đây là sai?
	A. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.	
	B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ gạch đặc trưng.
	C. Nhỏ vài giọt nitric acid đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa vàng.
	D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy có mùi khét như mùi tóc cháy.
Câu 9. Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các peptide đều có phản ứng màu biure.
(b) Liên kết peptide là liên kết CO–NH giữa hai gốc α-amino acid.
(c) Trong phân tử tetrapeptide Ala-Glu-Val-Gly, amino acid đầu C là Ala.
(d) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
(e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino acid.
(g) Trong phân tử peptide mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxygen.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	B. 4.	C. 5.	D. 3.

Chương IV. POLYMER
Câu 1. Poly(methyl methacrylate) (PMMA) cho ánh sáng truyền qua trên 90% nên được sử dụng làm thuỷ tinh hữu cơ. Thực hiện phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây thu được PMMA?
A. CH2=C(CH3)COOCH3.	B. CH2 = CH – COOCH3
C.CH2=CHC6H5		D. CH2 = CHCl
Câu 2. Các động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu,... có thể chuyển hoá cellulose trong thức ăn thành glucose bằng enzyme cellulase để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Phản ứng chuyển hoá cellulose thành glucose thuộc loại phản ứng nào sau đây?
[bookmark: bookmark574]A. Cắt mạch polymer.		B. Giữ nguyên mạch polymer.
C. Tăng mạch polymer.		D. Trùng ngưng.
Câu 3. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monomer) thành phân tử lớn (polymer), đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thường là H2O) được gọi là phản ứng
A. trùng hợp.	B. thế.	C. tách.	D. trùng ngưng.
Câu 4. Tơ là những vật liệu polymer hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định. Sợi bông được lấy từ quả của cây bông thuộc loại 
    A. tơ bán tổng hợp.	B. tơ tổng hợp.	C. tơ hóa học.	D. tơ tự nhiên.
Câu 5. Vật liệu composite thường bao gồm hai thành phần nào sau đây?
	A. Dạng cốt sợi và dạng cốt hạt.	B. Vật liệu cứng và vật liệu mềm.
	C. Vật liệu cốt và vật liệu móng.	D. Vật liệu cốt và vật liệu nền.
Câu 6. PE là loại nhựa phổ biến, được ứng dụng để sản xuất túi nylon, bao gói, màng bọc thực phẩm, chai lọ, đồ chơi trẻ em,... PE được cấu tạo từ các đơn vị mắt xích là
    A. –CH2-CH2-.	B.-C6H10O5-.	C. -CH2-CHCl-.	D. –CH2-CH(CH3)-.
Câu 7. Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 8. Cho các chất: propylene, vinyl chloride, methyl methacrylate và caprolactam. Có bao nhiêu chất có khả năng trùng hợp tạo polymer?
A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 9. Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzene (2), acrylonitrile (3), glycine (4), vinyl acetate (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer là
A. (1), (2) và (3).	B. (1), (2) và (5).	C. (1), (3) và (5).	D. (3), (4) và (5).
Câu 10. Loại polymer nào sau đây dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm?
A. PE.	B. Cao su buna.	C. PS.	D. Nylon-6,6.
Câu 11. Loại polymer nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng cộng tương tự alkene?
A. PVC.	B. PE.	C. Cao su buna.	D. Capron.
Câu 12. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?
A. Tơ nylon-6,6.	B. Tơ cellulose acetate.	C. Tơ capron.	D. Tơ tằm.
Câu 13. Cho các câu sau:
	(a) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước.
	(b) Poly(methyl methacrylate) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng truyền qua.
	(c) Tơ nilon-6,6 được tạo ra bằng phương pháp trùng hợp.
	(d) Vật liệu composite có độ bền, độ nhịu nhiệt tốt hơn polymer thành phần.
	(e) Cao su thiên nhiên không dẫn điện và không tan trong xăng, benzene.
Số nhận định không đúng là 
	A. 2. 	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 14. Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thuỷ tinh hữu cơ plexyglate là 36720 và 47300 (amu). Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polymer trên là 
	A. 540 và 550. 	B. 540 và 473. 	C. 680 và 473. 	D. 680 và 550.
Câu 15. Cho các câu sau:
(1) PVC là chất vô định hình.
(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước.
(3) Poly (methyl methacrylate) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng truyền qua.
(4) Tơ lapsan được tạo ra do phương pháp trùng ngưng.
(5) Vật liệu composite có độ bền, độ nhịu nhiệt tốt hơn polymer thành phần.
(6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong xăng, benzene và có tính dẻo.
(7) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.
Số nhận định đúng là 
A. 2. 				B. 3.				C. 4.				D. 5.

Chương V. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN 
Câu 1. Pin điện hoá là công cụ chuyển hoá năng (năng lượng phản ứng hoá học) thành
  	A. động năng.                    B. thế năng.               	C. điện năng.          	D. quang năng.
Câu 2. Trong pin điện hóa, sự oxi hóa
	A. xảy ra ở cực âm.		B. xảy ra ở cực dương.
	C. xảy ra ở cực âm và cực dương.	D. không xảy ra ở cực âm và cực dương.
Câu 3. Khi pin Galvani Zn-Cu hoạt động thì nồng độ
A. Cu2+ giảm, Zn2+ tăng.	B. Cu2+ giảm, Zn2+ giảm.
C. Cu2+ tăng, Zn2+ tăng.	D. Cu2+ tăng, Zn2+ giảm.
Câu 4. Cho các pin điện hoá và sức điện động chuẩn tương ứng:
	Pin điện hóa
	Cu-X
	Y-Cu
	Z- Cu

	Sức điện động chuẩn (V)
	0,46
	1,1
	1,47


 (X, Y, Z là ba kim loại,) Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: 
A. X, Cu, Z, Y.		 B. Y, Z, Cu, X. 		C. Z, Y, Cu, X. 	D. X, Cu, Y, Z.
Câu 5. Một pin Galvani được cấu tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử sau: 


(1) Ag+ + 1e → Ag  = 0,799 V          (2) Ni2+ + 2e → Ni   = -0,257 V
Khi pin làm việc ở điều kiện chuẩn, nhận định nào sau đây là đúng? 
A. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni được tạo ra ở cực âm. 
B. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni2+ được tạo ra ở cực âm. 
C. Ag+ được tạo ra ở cực âm và Ni được tạo ra ở cực dương. 
D. Ag được tạo ra ở cực âm và Ni2+ được tạo ra ở cực dương. 
Câu 6. Cho biết thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử sau:
	Cặp oxi hoá - khử
	Mg2+/Mg
	Zn2+/Zn
	Cu2+/Cu
	Ag+/Ag
	Hg2+/Hg

	Eoxh/kh (V)
	-2,356
	-0,763
	0,340
	0,799
	0,854


Một trong số các pin trên có sức điện động chuẩn là 3,21 V. Pin nào sau đây ứng với giá trị đó?
A. Pin Zn-Ag.	B. Pin Mg-Zn	C. Pin Mg-Hg.	D. Pin Zn-Ag.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1: Nhiều ester có trong tự nhiên là nguyên liệu để sản xuất hương liệu, mĩ phẩm. Ester thường được điều chế bằng phản ứng ester hoá giữa carboxylic acid và alcohol với xúc tác là acid (thường dùng H2SO4 đặc) theo phương trình tổng quát như sau:
[image: ]
a)  H2SO4 đặc đóng vai trò là chất xúc tác nhằm mục đích để tăng tốc độ phản ứng.
b)  Trong phản ứng ester hóa, nguyên tử H (trong -COOH) của carboxylic acid được thay thế bằng gốc hydorcarbon R.
c) Sự có mặt của H2SO4 đặc làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
d)   Các ester được gọi tên như sau: Tên gốc acid carboxylic + tên gốc R’.
Câu 2: Nhiều loại bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) được tạo ra bởi quá trình hydrogen hóa một phần dầu thực vật (chất béo no ở dạng lỏng).
a. Trong công nghiệp, người ta sử dụng phản ứng này để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn và ngược lại.							
b. 1 mol triolein (chất béo dạng lỏng) phản ứng tối đa với 3 mol H2 (Ni, to) tạo thành tristearin (chất béo dạng rắn).								
c. Do chứa các liên kết đôi (C=C) trong phân tử, nên chất béo không no bị oxi hóa chậm bởi oxygen trong không khí tạo ra các chất có mùi khó chịu, làm cho dầu mỡ bị ôi.
	d. Số nguyên tử carbon ở chất béo lỏng và rắn khác nhau.
Câu 3: Cho hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức C4H8O2.
a. Phần trăm khối lượng của carbon trong X là 54,55%
b. Có 6 công thức cấu tạo phù hợp với X.
c. Có 3 công thức cấu tạo của X tác dụng được với NaOH mà không tác dụng được với Na.
d. Các đồng phân của X đều có nhiệt độ sôi cao hơn so với butan – 1 – ol.
Câu 4: Polysaccharide X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân X, thu được monosaccharide Y. 
a. Y có tính chất của alcohol đa chức.       	
b. X có phản ứng tráng bạc.
c. Phân tử khối của Y bằng 180.       	
d. X dễ tan trong nước.
Câu 5: Cho các phát biểu sau về carbohydrate
a. cellulose trinitrate là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

b. Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết  1,4-glycoside.
c. Tinh bột bị hóa đen trong H2SO4 đặc .
d. Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc .
Câu 6: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể trải qua nhiều giai đoạn.
a. Khi con người sử dụng thức ăn có tinh bột, enzyme trong nước bọt sẽ thủy phân tinh bột thành dextrin và maltose.
b. Ở ruột non, dextrin và maltose bị thủy phân thành glucose nhờ enzyme trong ruột non.
c. Glucose được hấp thụ vào máu và di chuyển đến các tế bào.
d. Glucose còn dư chuyển hóa thành glycogen được lưu trữ ở thận và da.
Câu 7: Glutamic acid có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng cấu trúc tế bào của con người. Ngoài ra, muối monosodium glutamate còn được dùng chế biến gia vị thức ăn (bột ngọt hay mì chính). Glutamic acid có cấu trúc như hình vẽ bên dưới và có điểm đẳng điện pI = 3,2 (pI là giá trị pH mà khi đó amino acid có nồng độ ion lưỡng cực là cực đại. Khi pH < pI thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng cation, còn khi pH > pI thì amino acid đó tồn tại chủ yếu ở dạng anion)   


a) Glutamic acid thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa hai loại nhóm chức. 
b) Glutamic acid làm quỳ tím hóa đỏ. 
c) Trong dung dịch pH = 3,2, glutamic acid tồn tại chủ yếu ở dạng HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COO-. 
d) Trong dung dịch pH = 6, glutamic acid di chuyển về phía cực dương khi đặt trong điện trường. 
Câu 8: Cho các phát biểu sau về cấu tạo và tính chất của một số amino acid.
a.Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
b. Amino acid là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
c. Amino acid là những hợp chất hữu cơ đa chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl.
d. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là ester của glycine.
Câu 9: Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và dipeptide Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. 
	a. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH.	
	b. Chất Q là H2NCH2COOH.
	c. Chất X là (NH4)2CO3.
	d. Chất Z là NH3 và chất T là CO2.
Câu 10: Ở điều kiện chuẩn, cho bột Cu dư vào dung dịch Fe2(SO4)3 tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn X và dung dịch Y.
a. X gồm hai kim loại.							
b. Cu có tính khử mạnh hơn Fe2+ ở điều kiện chuẩn.				
c. Y gồm hai chất tan là CuSO4 và FeSO4.					
d. Trong điều kiện Fe2(SO4)3 dư thì Y gồm ba muối.

PHẦN III. TỰ LUẬN 
Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 34,48 gam chất béo cần vừa đủ 0,12 mol KOH. Lấy muối thu được đem sản xuất xà phòng. Khối lượng xà phòng (chứa 80% muối) sản xuất được có giá trị bằng bao nhiêu gam?
Câu 2: Từ xưa, người ta đã biết sử dụng mỡ động vật để sản xuất bánh xà phòng. Trong một loại mỡ lợn A có chứa 44,5% khối lượng tristearin; 44,2% khối lượng triolein; 8,06% khối lượng tripalmitin và 3,24% tạp chất trơ. Để sản xuất hai triệu bánh xà phòng (mỗi bánh có khối lượng tịnh là 90 gam), người ta cho m tấn mỡ lợn A tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ). Biết hiệu suất phản ứng xà phòng hóa là 75% và tất cả các muối sinh ra từ phản ứng đều dùng làm xà phòng. Giá trị của m? 
Câu 3. Chất béo là nguồn cung cấp năng lượng đáng kể cho cơ thể con người. Trung bình 1 gam chất béo cung cấp năng lượng là 38 kJ và năng lượng từ chất béo đóng góp 20% tổng năng lượng cần thiết trong ngày. Một ngày, một học sinh trung học phổ thông cần năng lượng 9120 kJ thì cần ăn bao nhiêu gam chất béo cho phù hợp?
Câu 4: Phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời:

6CO2 + 6H2O + 673 kcal  C6H12O6 + 6O2
Cứ trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucose. Thời gian để một cây có 1000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm2) sản sinh được 18 gam glucose là bao nhiêu phút? 
Câu 5: Ethyl alcohol được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là (Cho Ca=40, C=12, O=16, H=1)
Câu 6: Để sản xuất ra 1 tấn cellulose trinitrate cần a kg cellulose và b kg nitric acid. Biết sự hao hụt trong sản xuất là 12%. Xác định giá trị của (a+ b) ? 
Câu 7: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu α-amino acid đồng phân cấu tạo của nhau?
Câu 8. Cho công thức cấu tạo của peptide X như sau:


	Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 39,3 gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?
Câu 9. Kết quả phân tích nguyên tố của hợp chất amine thơm X có phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: %C = 78,51%; %H = 8,41%; %N = 13,08%. Từ phổ khối lượng (MS) xác định được phân tử khối của X bằng 107. Ứng với công thức phân tử của X, có bao nhiêu đồng phân arylamine?
Câu 10. Khối lượng sodium adipate tạo thành khi thuỷ phân hoàn toàn 22,6 g tơ nylon-6,6 bằng NaOH là bao nhiêu?
Câu 11. Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Theo sơ đồ trên từ 495,8 m3 khí thiên nhiên (ở đkc) thì tổng hợp được m kg PVC. Giá trị của m là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)
Câu 12. Trước kia người ta điều chế cao su buna theo phương pháp Le-be-đep từ nguyên liệu đầu là tinh bột. Tính lượng bột mì chứa 90% tinh bột cần để sản xuất 1 tấn cao su với hiệu suất trung bình của mỗi giai đoạn là 60% ?
Câu 13. Cho các kim loại sau: Cr, Ag, Cu, Mn, Zn. Có bao nhiêu kim loại có thể được dùng để bảo vệ đường ống sắt khỏi bị gỉ?
Câu 14. Cho các thế điện cực của các cặp oxi hóa – khử của kim loại như sau:


(1) X+/X (=0,80V).			(2) Y2+/Y (= 0,34 V).


(3) Z+/Z ().			(4) T+/T (=−2,92 V).
Kim loại có tính khử mạnh nhất là kim loại trong cặp oxi hóa khử nào? (điền số vào đáp án).
Câu 15. Pin điện hóa được tạo thành từ các cặp oxi hóa - khử sau đây: Fe2+/Fe và Pb2+/Pb; Fe2+/Fe và Zn2+/Zn; Fe2+/Fe và Sn2+/Sn; Fe2+/Fe và Ni2+/Ni. Có bao nhiêu trường hợp sắt đóng vai trò cực là âm?
Câu 16. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là bao nhiêu?
Câu 17. Cho bán phản ứng và giá trị thế điện cực chuẩn như sau:
Fe3+(aq) + 1e  Fe2+(aq) Eo = +0,77 V
Co3+(aq) + 1e Co2+(aq) Eo = +1,82 V
Tính giá trị sức điện động của pin Fe3+/Fe2+ – Co3+/Co2+ ?
Câu 18. Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m ?
                                                                                                    Trang 1
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